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TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
 

Số : 72-2018/ ITEC-QĐHV 
V/v khen thưởng SV năm học 2017-2018 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2018 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 
Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại 
học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 của Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 
thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ vào Quyết định số 1203/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 22/10/2014 của ĐHQG-HCM 
về việc cho phép Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Việt Nam) và Đại học 
Công nghệ Auckland (New Zealand) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ 
thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 09/10/2014 của ĐHQG-HCM về 
việc cho phép Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Việt Nam) và Trường Đại học 
Keuka (Hoa Kỳ) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý; 

Căn cứ vào Chính sách học bổng và học phí của Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC; 
Theo đề nghị của Phòng Giáo vụ và Phòng Anh ngữ, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Khen thưởng các sinh viên có thành tích học tập cao trong năm học 2017-2018 theo danh 
sách đính kèm. 
 
Điều 2. Mức chi khen thưởng cho mỗi sinh viên:  

- Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất mỗi khóa: Giấy khen và 1 suất học bổng trị giá 8% 
học phí năm học 2018-2019. 

- Sinh viên xếp loại xuất sắc và đạt điểm TBTL >= 9.00 đối với chương trình CNTT hoặc 
GPA >= 3.60 đối với chương trình KHQL: Nhận giấy khen và 1 suất học bổng trị giá 5% 
học phí năm học 2018-2019. 

- Sinh viên xếp loại giỏi và đạt điểm TBTL >= 8.00 và < 9.00 đối với chương trình CNTT 
hoặc GPA >=3.20 và < 3.60 đối với chương trình KHQL và không nợ học phần nào tại thời 
điểm xét: Nhận Giấy khen. 

- Sinh viên đạt thành tích IELTS cao nhất trong năm học 2017-2018: Nhận giấy khen. 
 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ra quyết định. 
 
Điều 4. Các Trưởng bộ phận chức năng và các sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 
                      KT. GIÁM ĐỐC  
Đính kèm:                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Danh sách sinh viên được khen thưởng           
                  (Đã ký và đóng dấu) 
Nơi nhận:           
- Văn phòng ITEC 
- Như Điều 4                           TRẦN CÔNG DANH 
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DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO  

TRONG NĂM HỌC 2017-2018 
(Đính kèm quyết định số 72-2018/ ITEC-QĐHV kí ngày 27/09/2018) 

   

Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin AUT 
 

 

  Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất khóa: 

STT Lớp MSSV Họ Tên 
Số học 

phần nợ 

TBTL 
(không bao gồm 

các học phần AUT) 
1 15BIT 1559025 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT 0 9.24 
2 16BIT 1659012 LÊ NGUYỄN HÂN  HOAN 0 9.22 
3 17BIT2 1759013 HÀ ĐÌNH ĐỨC  HUY 0 8.86 

(Danh sách gồm 3 sinh viên) 
 

Sinh viên Xuất sắc:  

STT Lớp MSSV Họ Tên 
Số học 

phần nợ 

TBTL 
(không bao gồm 

các học phần AUT) 
1 16BIT 1659005 PHẠM CÔNG  DANH 0 9.21 

(Danh sách gồm 1 sinh viên) 
 
Sinh viên Giỏi: 
 

STT Lớp MSSV Họ tên 
Số học 

phần nợ 

TBTL 
(không bao gồm các 

học phần AUT) 
1 

15BIT 

1559001 TRẦN THÙY AN 0 8.15 

2 1559009 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG 0 8.17 

3 1559019 LÊ VĨNH KHANG 0 8.8 

4 1559023 TRẦN TUẤN KHÔI 0 8.25 

5 1559030 ĐẶNG LÊ TRỌNG LUẬT 0 8.13 

6 1559033 HỒ MINH NHẬT 0 8.43 

7 1559010 HOÀNG MINH DŨNG 0 8.61 

8 

16BIT 

1659001 NGUYỄN ĐÀO PHƯỚC  AN 0 8.77 

9 1659015 TRẦN ĐỨC  HUY 0 8.53 

10 1659017 LÂM ÁI  JIN 0 8.12 

11 1659026 NGUYỄN MINH  QUÂN 0 8.9 

12 1659029 TRẦN HƯNG  THỊNH 0 8.08 

13 1659033 NGUYỄN QUỐC  TÚ 0 8.52 

14 

17BIT 

1759016 PHẠM ĐỨC QUỐC  KHÁNH 0 8.43 

15 1759027 VÕ NGỌC NGUYỄN  MINH 0 8.3 

16 1759018 NGUYỄN TIẾN  KHOA 0 8.55 

17 1759022 NGUYỄN ĐÌNH  LỘC 0 8.75 
(Danh sách gồm 17 SV) 
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Chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý KEUKA 

 
  Sinh viên có thành tích học tập tốt nhất khóa: 
 

STT Lớp MSSV Họ tên 
Số học  

phần nợ GPA 

1 15BSM 1558041 PHẠM HOÀNG MINH TÚ 0 3.82 / 4.0 

2 16BSM 1658011 TRẦN LÂM THÙY LINH 0 3.6 / 4.0 

3 17BSM 1758001 PHẠM LAN ANH 0 3.74 / 4.0 

(Danh sách gồm 3 SV) 
 

Sinh viên Xuất sắc: 

STT Lớp MSSV Họ tên 
Số học  

phần nợ GPA 

1 15BSM 1558009 TRƯƠNG LÊ THẾ HÒA 0 3.63 / 4.0 

2 17BSM 1758023 VŨ NGỌC MINH TRUNG 0 3.68 / 4.0 

(Danh sách gồm 2 SV) 
 

Sinh viên Giỏi: 

STT Lớp MSSV Họ tên 
Số học 

phần nợ GPA 

1 

15BSM 

1558044 NGUYỄN NHƯ Ý 0 3.51 / 4.0 

2 1558017 NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG MINH 0 3.39 / 4.0 

3 1558008 PHẠM LÊ TRUNG HIẾU 0 3.39 / 4.0 

4 1558045 ĐÀO NGỌC NHƯ Ý 0 3.22 / 4.0 

5 

16BSM 

1658019 HUỲNH NGUYỄN YẾN THANH 0 3.51 / 4.0 

6 1658001 ĐÀO VŨ PHI ANH 0 3.47 / 4.0 

7 1658021 NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG 0 3.31 / 4.0 

 8 1658004 NGUYỄN HOÀI DUY 0 3.21 / 4.0 

9 

17BSM 

1758025 PHẠM KHÁNH VY 0 3.59 / 4.0 

10 1758002 VÕ NGUYỄN HOÀNG  ANH 0 3.35/4.0 

11 1758010 NGUYỄN PHÚC KHANG 0 3.21 / 4.0 

 (Danh sách gồm 11 SV)  
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH IELTS CAO NHẤT  
TRONG NĂM HỌC 2017-2018 

(Đính kèm quyết định số  72-2018/ ITEC-QĐHV kí ngày 27/09/2018) 
 

 

STT MSSV Lớp Họ & Tên  Thành tích IETLS 

1 1759015 17BIT ĐẶNG LÊ QUỐC KHANG IELTS 7.0 

2 1759016 17BIT PHẠM ĐỨC QUỐC KHÁNH IELTS 7.0 

3 1759018 17BIT NGUYỄN TIẾN KHOA IELTS 7.0 

4 1759019 17BIT VŨ TRUNG KIÊN IELTS 7.0 

5 1759034 17BIT ĐOÀN ĐAN SƠN IELTS 7.0 

(Danh sách gồm 5 SV) 


